
STT Tên đường
Đoạn đường

Từ nơi

1

2 Ngã tư Trạm Y tế xã (cơ sở 2)

3 Khu dân cư Dẹo Hòn Than, xã Mỹ Tài cũ Mặt đường Nhà Đá An Lương
4 Khu dân cư Dẹo Hòn Than, xã Mỹ Tài cũ Đường lộ giới từ 22 m đến 30m

5 Khu dân cư Dẹo Hòn Than, xã Mỹ Tài cũ Đường lộ giới từ 18m đến dưới 22m

6 Khu dân cư Dẹo Hòn Than, xã Mỹ Tài cũ Đường lộ giới từ 12m đến dưới 18m

7 Khu dân cư Dẹo Hòn Than, xã Mỹ Tài cũ Đường lộ giới < 12m
8 Khu dân cư thôn Kiên Phú Đường lộ giới 10,5m

9 QL 1A (nhà ông Bích)

10 Đường sắt

11 QL 1A (trụ sở thôn Bình Long)

12 Đường sắt

13 QL 1A trụ sở HTXNN 1

14 Đường sắt

15

16

17 QL 1A (cây số 7)

Đường từ giáp Ngã tư đường Nhà Đá - An 
Lương (Cây xăng Dầu Vạn Phước, thôn 
Vạn Ninh 1, xã Mỹ Tài cũ) đến giáp nhà 
ông Diệp Tấn Lộc, thôn Vạn Ninh 1, đường 
QH 20m

Nhà ông Diệp Tấn Lộc, thôn Vạn 
Ninh 1

Đường từ giáp Ngã tư đường Nhà Đá - An 
Lương (Cây xăng Dầu Vạn Phước, thôn 
Vạn Ninh 1, xã Mỹ Tài cũ) đến giáp nhà 
ông Diệp Tấn Lộc, thôn Vạn Ninh 1, đường 
QH 20m

Đường từ QL 1A (nhà ông Bích thôn Vạn 
Thiện, xã Mỹ Hiệp cũ) đến giáp mương K3 
thôn Hữu Lộc, xã Mỹ Hiệp cũ
Đường từ QL 1A (nhà ông Bích thôn Vạn 
Thiện, xã Mỹ Hiệp cũ) đến giáp mương K3 
thôn Hữu Lộc, xã Mỹ Hiệp cũ
Đường từ QL 1A (trụ sở thôn Bình Long, 
xã Mỹ Hiệp cũ) đến giáp đường tỉnh lộ 638 
thôn Vạn Phước Tây
Đường từ QL 1A (trụ sở thôn Bình Long, 
xã Mỹ Hiệp cũ) đến giáp đường tỉnh lộ 638 
thôn Vạn Phước Tây
Đường từ QL 1A (trụ sở HTXNN 1, xã Mỹ 
Hiệp cũ) đến giáp đường tỉnh lộ 638
Đường từ QL 1A (trụ sở HTXNN 1, xã Mỹ 
Hiệp cũ) đến giáp đường tỉnh lộ 638
Đường từ QL 1A (nhà ông Học, thôn Vạn 
Phước Đông, xã Mỹ Hiệp) đến hết Trường 
tiểu học số 1 Mỹ Hiệp

QL 1A (nhà ông Học, thôn Vạn 
Phước Đông)

Đường từ QL 1A (nhà ông Tuấn, thôn An 
Trinh, xã Mỹ Hiệp) đến giáp nhà ông Phúc 
thôn An Trinh (hết đường)
Đường từ QL 1A (Cây số 7, thôn An Trinh, 
xã Mỹ Hiệp cũ đến giáp ngã 3 đội 1, thôn 
An Trinh (nhà ông Thắng) và đoạn từ cầu 
Đinh đến giáp nhà ông Hòa (giáp đường 
Nhà Đá - An Lương)



18 Cầu Đình

19 Cầu Đình

20

21 Tuyến ngang chợ Nhà bà Thu

22 Tuyến ngang chợ Nhà ông Dũng

23

24 Đường sắt

25 QL 1A (Ngã tư nhà đá)

26 Đường sắt đến

27

28 QL 1A (Trụ sở HTXNN 2-3)

29 QL 1A (Trụ sở HTXNN 2-3)

30

31 QL 1A (Nhà ông Em) đến Giáp đường sắt QL 1A (Nhà ông Em)

32

33
Cầu Cách Thuỷ (Khu tái định cư)

Đường từ QL 1A (Cây số 7, thôn An Trinh, 
xã Mỹ Hiệp cũ đến giáp ngã 3 đội 1, thôn 
An Trinh (nhà ông Thắng) và đoạn từ cầu 
Đinh đến giáp nhà ông Hòa (giáp đường 
Nhà Đá - An Lương)
Đường từ QL 1A (Cây số 7, thôn An Trinh, 
xã Mỹ Hiệp cũ đến giáp ngã 3 đội 1, thôn 
An Trinh (nhà ông Thắng) và đoạn từ cầu 
Đinh đến giáp nhà ông Hòa (giáp đường 
Nhà Đá - An Lương)
Đường từ QL 1A (đường phía Nam chợ 
Tân Dân, xã Mỹ Hiệp cũ) đến giáp nhà ông 
Sang thôn An Trinh (trọn đường) và các 
tuyến đường nội bộ chợ Tân Dân, xã Mỹ 
Hiệp cũ

QL 1A (đường phía Nam chợ Tân 
Dân, xã Mỹ Hiệp)

Đường từ QL 1A (nhà ông Đức, thôn Đại 
Thuận, xã Mỹ Hiệp cũ) đến giáp đường 
tỉnh lộ 638

QL 1A (nhà ông Đức, thôn Đại 
Thuận, xã Mỹ Hiệp cũ)

Đường từ QL 1A (nhà ông Đức, thôn Đại 
Thuận, xã Mỹ Hiệp cũ) đến giáp đường 
tỉnh lộ 638
Đường từ QL 1A (Ngã tư Nhà Đá, xã 
Mỹ Hiệp cũ) đến giáp đường tỉnh lộ 638
Đường từ QL 1A (Ngã tư Nhà Đá, xã 
Mỹ Hiệp cũ) đến giáp đường tỉnh lộ 638

Đường từ QL 1A (Từ Trạm xá xã, thôn Đại 
Thuận, xã Mỹ Hiệp cũ) đến giáp đường sắt

Đường từ QL 1A (Trụ sở HTXNN 2, xã 
Mỹ Hiệp cũ) đến giáp trụ sở thôn Tú 
Dương, xã Mỹ Hiệp cũ
Đường từ QL 1A (Trụ sở HTXNN 2, xã 
Mỹ Hiệp cũ) đến hết Cụm Công nghiệp Đại 
Thạnh (đường trục chính Cụm Công 
nghiệp)
Đường từ QL 1A (quán cà phê Ruộng) đến 
Giáp ngã 3 đường bê tông (hết nhà ông Lê 
Đình Cựu)

Đường từ QL 1A (quán cà phê 
Ruộng)

Đường từ QL 1A (Nhà bà Lộc, thôn Thạnh 
An, xã Mỹ Hiệp cũ) đến giáp đường tỉnh lộ 
638

QL 1A (Nhà bà Lộc, thôn Thạnh An, 
xã Mỹ Hiệp cũ)

Đường từ QL 1A (Nhà bà Lộc, thôn Thạnh 
An, xã Mỹ Hiệp cũ) đến giáp đường tỉnh lộ 
638



34
Đường sắt

35

36
Đường sắt

37

38

39

40

41

42 QL IA (nhà ông Tân)

43 Đường sắt

44 Đường QL IA (nhà cô Giao)

45 Nhà ông Tám

46 Khu tái định cư thôn Đại Thuận Các đường trong khu tái định cư
47 Khu tái định cư thôn Thạnh An Các đường trong khu tái định cư
48 Khu dân cư Bình Long, xã Mỹ Hiệp (cũ) Mặt đường Quốc lộ 1A
49 Khu dân cư Bình Long, xã Mỹ Hiệp (cũ) Đường lộ giới từ 22 m đến 30m

50 Khu dân cư Bình Long, xã Mỹ Hiệp (cũ) Đường lộ giới từ 18m đến dưới 22m

51 Khu dân cư Bình Long, xã Mỹ Hiệp (cũ) Đường lộ giới từ 12m đến dưới 18m

52 Khu dân cư Bình Long, xã Mỹ Hiệp (cũ) Đường lộ giới < 12m

53 Đường lộ giới từ 30m trở lên

54 Đường lộ giới từ 22 m đến dưới 30m

55 Đường lộ giới từ 18m đến dưới 22m

56 Đường lộ giới từ 12m đến dưới 18m

57 Đường lộ giới < 12m

58 Trục đường Quốc lộ 1A Cầu Phù Ly
59 Trục đường Quốc lộ 1A Nhà ông Cung

Đường từ QL 1A (Nhà bà Lộc, thôn Thạnh 
An, xã Mỹ Hiệp cũ) đến giáp đường tỉnh lộ 
638
Đường từ QL 1A (cầu Sạp, thôn Trà Bình 
Đông, xã Mỹ Hiệp) đến giáp đường tỉnh lộ 
638

Đoạn từ QL 1A (cầu Sạp, thôn Trà 
Bình Đông, xã Mỹ Hiệp cũ)

Đường từ QL 1A (cầu Sạp, thôn Trà Bình 
Đông, xã Mỹ Hiệp) đến giáp đường tỉnh lộ 
638
Các tuyến đường trong khu dân cư Đồng 
Cát thôn Vạn Phước Đông lộ giới 16m
Các tuyến đường trong khu dân cư Bao 
Tuyển thôn An Trinh, lộ giới 5m
Các tuyến đường trong khu dân cư mới 
thôn Đại Thuận, lộ giới 10m
Các tuyến đường trong khu dân cư thôn 
Đại Thuận có lộ giới 14m
Đường từ Cầu chui cao tốc (thôn Vạn 
Thiện) đi khu dân cư Gò Gia đến giáp nhà 
ông Trung
Đường từ QL IA (nhà ông Tân) đi giáp 
đường 638 thôn Vạn Phước Đông
Đường từ QL IA (nhà ông Tân) đi giáp 
đường 638 thôn Vạn Phước Đông
Đường QL IA (nhà cô Giao) đến giáp Cụm 
công nghiệp Đại Thạnh
Đường QL IA (nhà cô Giao) đến giáp Cụm 
công nghiệp Đại Thạnh

Các đường trong khu quy hoạch dân cư 
nông thôn còn lại
Các đường trong khu quy hoạch dân cư 
nông thôn còn lại
Các đường trong khu quy hoạch dân cư 
nông thôn còn lại
Các đường trong khu quy hoạch dân cư 
nông thôn còn lại
Các đường trong khu quy hoạch dân cư 
nông thôn còn lại



60 Trục đường Quốc lộ 1A Hết nhà ông Phước

61 Đường tỉnh lộ 638

62 Đường tỉnh lộ 638 Cầu Sắt thôn Vạn Thiện

63 Đường tỉnh lộ 638

64 Đường tỉnh lộ 638 Trụ sở thôn Đại Sơn

65

66 Đường Nhà Đá - An Lương Từ ngã tư Quốc lộ 1A

67 Đường Nhà Đá - An Lương Từ ngã tư Quốc lộ 1A

68 Đường Nhà Đá - An Lương Đường vào chùa Thiên Phước

69 Đường Nhà Đá - An Lương Dẹo Hòn Than

70 Đường Nhà Đá - An Lương

71 Đường Nhà Đá - An Lương Cầu Đồng Khẩm 1
72 Đường Nhà Đá - An Lương Nghĩa trang liệt sỹ

73 Đường Nhà Đá - An Lương Từ cầu Suối Nhặc

74 Khu vực 1
75 Khu vực 2
76 Khu vực 3

Cầu Suối Đực (ranh giới xã Mỹ Hiệp 
và xã Cát Hanh)

Nhà ông Đoan thôn Vạn Phước 
Đông

Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ 
cũ đi Cát Minh (huyện Phù Cát cũ)

Ranh giới xã Phù Mỹ, xã Phù Mỹ 
Nam

Từ nhà ông Lê Văn Hùng (thôn Vạn 
Ninh 1)



Đoạn đường
Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

Đến nơi

                         1,800,000 

                         1,800,000 

                         5,250,000 
                         4,725,000 

                         4,200,000 

                         3,675,000 

                         3,150,000 

Giáp đường sắt                          2,205,000 

Giáp mương K3 thôn Hữu Lộc                          1,155,000 

Giáp đường sắt                          2,205,000 

                         1,155,000 

Giáp đường sắt                          2,205,000 

Giáp đường tỉnh lộ tỉnh lộ 638                          1,155,000 

                         1,890,000 

                         1,890,000 

Giáp cầu Đình                          2,205,000 

Vị trí 1
(Mặt tiền tuyến đường)

Giáp nhà ông Kha (ngã ba đường đi 
vào nhà ông Đoan) thôn Vạn Ninh 2

Giáp đường chợ Đỗ đi xã Phù Mỹ 
(ngõ nhà ông Đông)

Giáp đường tỉnh lộ 638 thôn Vạn 
Phước Tây

Giáp ngã 3 đường phía Tây nhà bà 
Nguyễn Thị Thời)



                         1,155,000 

                         1,155,000 

Giáp nhà ông Sang thôn An Trinh                          2,835,000 

                         2,800,000 

                         2,800,000 

Giáp đường sắt                          2,205,000 

Giáp đường tỉnh lộ 638                          1,155,000 

Giáp đường đường sắt                          2,835,000 

 Đường tỉnh lộ 638 thôn Đại Thuận                          1,470,000 

                         2,835,000 

                         1,155,000 

Giáp Cụm Công nghiệp Đại Thạnh                          2,940,000 

                         2,800,000 

Giáp đường sắt                          2,750,000 

Giáp đường sắt                          2,205,000 

Giáp đường tỉnh lộ 638                             945,000 

Giáp đến giáp ngã 3 đội 1, thôn An 
Trinh (nhà ông Thắng)

Giáp nhà ông Hòa (giáp đường Nhà 
Đá - An Lương)

Giáp nhà ông Tuấn (tuyến nhà đá An 
Lương)
Giáp nhà ông Minh (tuyến nhà đá 
An Lương)

Giáp ngã 3 đường Vạn Lộc đi xã 
Phù Mỹ (gần Trụ sở thôn Tú Dương)

Giáp ngã 3 đường bê tông (hết nhà 
ông Lê Đình Cựu)



Giáp Khu tái định cư thôn Thạnh An                          1,155,000 

Giáp đường sắt                          2,205,000 

Giáp đường tỉnh lộ 638                          1,155,000 

                         3,675,000 

                         1,260,000 

                         2,940,000 

                         2,730,000 

                            977,000 

Giáp đường sắt                          1,260,000 

                            735,000 

Đến hết nhà ông Tám                          2,100,000 

Giáp cụm công nghiệp Đại Thạnh                             735,000 

                         2,310,000 
                         2,310,000 
                         6,825,000 
                         5,250,000 

                         4,725,000 

                         3,675,000 

                         3,150,000 

                         4,725,000 

                         4,410,000 

                         3,780,000 

                         3,045,000 

                         2,730,000 

Giáp nhà ông Cung                          4,305,000 
Hết nhà ông Phước                          6,195,000 

 Giáp đường 638 thôn Vạn Phước 
Đông



Đến giáp Cầu Bốn Thôn                          4,305,000 

Giáp Cầu Sắt thôn Vạn Thiện                          1,155,000 

                         1,200,000 

Giáp Trụ sở thôn Đại Sơn                          1,200,000 

Giáp cầu Trắng xã Phù Mỹ Tây                          2,415,000 

                         2,730,000 

                         6,000,000 

                         8,000,000 

Giáp Dẹo Hòn Than                          4,000,000 

                         5,000,000 

giáp cầu Đồng Khẩm 1                          3,000,000 

Giáp Nghĩa trang Liệt sỹ                          4,500,000 
Giáp cầu Suối Nhặc                          3,000,000 

                         2,500,000 

Giáp nhà ông Đoan thôn Vạn Phước 
Đông

Giáp ranh giới xã Phù Mỹ Nam, xã 
An Lương
giáp ngã 3 đường vào Cầu Đình (nhà 
ông Hòa thôn An Trinh)
giáp ngã 3 đường vào Cầu Đình (nhà 
ông Hòa thôn An Trinh)

giáp nhà ông Lê Văn Hùng (thôn 
Vạn Ninh 1)

giáp xã An Lương (cổng chào Mỹ 
Tài cũ)
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